
thời gian/ câu trắc nghiệm

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

1 MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945-2000)  NHẬT BẢN (1945-2000) 2 2 1 1 6 15.0%

2

QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ 

CHIẾN TRANH LẠNHP TRONG LỊCH SỬ THẾ 

GIỚI

QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN 

TRANH LẠNH
2 2 2 1 7 17,5%

3
CÁCH MẠNG KH - CN VÀ XU THẾ TOÀN CẦU 

HOÁ NỬ SAU THẾ KỈ XX

CÁCH M ẠNG KH - CN VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬ 

SAU THẾ KỈ XX
2 2 5.0%

4
TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945-

2000)
TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945-2000) 2 2 5.0%

BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM 

TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
5 2 2 1 10 25.0%

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM 

TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
3 2 2 1 8 20.0%

5 VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 BÀI 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935 2 2 1 5 12,5%

16 12 8 4 40 100%

100% 100%

ĐƠN VỊ KIẾN THỨCNỘI DUNG KIẾN THỨCSTT

10%

Tổng % 

điểm

30% 20%

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1

MÔN  LỊCH SỬ LỚP 12 BAN XÃ HỘI - THỜI GIAN 45 PHÚT

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

NHẬN BIÊT
THÔNG 

HIỂU
VẬN DỤNG

VẬN DỤNG 

CAO

Tổng số câu

4 VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

Tổng 

Tỉ lệ 40%


